
STT Tên Tổ chức cấp C/O Số điện thoại Email Địa chỉ Form

1 Cục TMĐT & CNTT 4.22205513
dangkyca@ecomvi

et.vn

Tầng 4, 25 Ngô 

Quyền, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

2

Văn phòng đại diện tại TP 

HCM (hỗ trợ kỹ thuật 

eCoSys khu vực miền 

Nam)

08 39152880
nguyenntc@ecomv

iet.vn

Lầu 7, Tòa nhà 12 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, Quận 1, TP 

HCM

3 Phòng QL XNK Cần Thơ
0710.3733.98

3

xnkcantho@moit.g

ov.vn

19-21 Lý Tự Trọng, 

Q. Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

4 Phòng QL XNK Lào Cai 020.3824.024
xnklaocai@moit.go

v.vn

Tầng 2, trụ sở khối 7, 

Đại lộ Trần Hưng 

Đạo, Tp. Lào Cai

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

5 Phòng QL XNK Nghệ An 038.3560.237
xnknghean@moit.g

ov.vn

70 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Thành phố 

Vinh, Nghệ An

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

6 Phòng QL XNK Thanh Hóa 037.3751.616
xnkthanhhoa@moit

.gov.vn

Tầng 2, Khu đô thị 

mới Đông Hương, 

Tp. Thanh Hóa

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

7 Phòng QL XNK Tiền Giang 073.3880.510
xnktiengiang@moit

.gov.vn

17 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, P4, Tp. Mỹ 

Tho, T. Tiền Giang

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

8 Phòng QLXNK Hà Tĩnh 239.3858505
xnkhatinh@moti.go

v.vn

Số 2 Đường Trần 

Phú, Thành phố Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

9 Phòng QLXNK Hải Dương
0320.3859.79

2

xnkhaiduong@moit

.gov.vn

Trụ sở Sở Công 

Thương, số 14 Phố 

Bắc Sơn, Tp. Hải 

Dương

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

10 Phòng QLXNK Ninh Bình 2293.8833
xnkninhbinh@moit.

gov.vn

Số 3 Đường Đinh Tất 

Miễn, Thành phố 

Ninh Bình, Ninh Bình

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

11
Phòng QLXNK Thừa thiên 

Huế
054.3617.248

xnkbinhtrithien@m

oit.gov.vn

Tầng 1, Số 02 Tôn 

Đức Thắng, Thành 

phố Huế

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

12
Phòng Quản lý XNK Đà 

Nẵng

0511.3826.04

4/0511.2229.

644

xnkdanang@moit.g

ov.vn

Số 7B Đường Cách 

mạng tháng Tám, 

Phường Hòa Cường 

Nam, Quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

13
Phòng Quản lý XNK Đồng 

Nai

061.3892.200

/061.399.507

3

xnkdongnai@moit.

gov.vn

Số 26, đường 2A, 

KCn Biên Hòa II, Tp 

Biên Hòa, Đồng Nai

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác
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14 Phòng Quản lý XNK Hà Nội
04.2220.5457 

/55;56; 

58;59;60

xnkhanoi@moit.go

v.vn

Số 25 Ngô Quyền, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

15
Phòng Quản lý XNK Hồ Chí 

Minh

08.3915.1431 

/ 

32;33;34;35;3

6

xnktphochiminh@

moit.gov.vn

Số 12 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Đa Kao, Quận 1, Tp. 

Hồ Chí Minh

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

16
Phòng Quản lý XNK Khu 

vực Bình Dương
0650.3737.35

9

xnkbinhduong@mo

it.gov.vn

Số 33, Đại Lộ Thống 

Nhất, KCN Sóng 

Thần 2, Tx Dĩ An, 

Tỉnh Bình Dương

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

17
Phòng quản lý XNK Lạng 

Sơn
025.3710.917

xnklangson@moit.

gov.vn

9A Lý Thái Tổ, P. 

Đông Kinh, Tp. Lạng 

Sơn

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

18
Phòng quản lý XNK Quảng 

Ninh
033.3658.344

xnkquangninh@mo

it.gov.vn

Cầu 1, Phố Cao 

Xanh, Tp. Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

19
Phòng Quản lý XNK Thái 

Bình
036.3831.268

xnkthaibinh@moit.

gov.vn

Trụ sở Sở Công 

Thương, Số 126 phố 

Lê Lợi, Tp. Thái Bình

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

20
Phòng Quản lý XNK Vũng 

Tàu
064.3816.733

xnkvungtau@moit.

gov.vn

Số 01 đường Phạm 

Văn Đồng, T. Bà Rịa - 

Vũng Tàu.

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác

21
Ban quản lý Khu công 

nghiệp tỉnh Vĩnh Long
703.820972

banqlkcn@vinhlong

.gov.vn

Số 85, Trưng Nữ 

Vương, Phường 1, 

TPVL, tỉnh Vĩnh Long

D

22
BAN QUẢN LÝ KHU KINH 

TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN
(+84) 

038.3835146

bqlkktdn@nghean.

gov.vn

Số 9 - Đại lộ Lê Nin - 

TP.Vinh - Nghệ An
D

23
Ban Quản lý Khu kinh tế 

mở Chu Lai
+84 235 

3813379

qldn@quangnam.g

ov.vn

Đường Lê Thánh 

Tông, phường An 

Phú, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam

D

24
Ban quản lý Khu Kinh tế 

Nghi Sơn
37.2228399

thanhquang2103@

gmail.com

Trúc Lâm - Tĩnh Gia - 

Thanh Hóa
D

25
Ban quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước
06513.886.20

1

banqlkkt@binhphu

oc.gov.vn

680 QL14-Tân Phú-

Đồng Xoài-Bình 

Phước

D
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26
Ban quản lý khu kinh tế 

tỉnh Hà Giang
bqlkcn@hagiang.g

ov.vn

Số� 222, Nguyễn Trãi, 

thành phố Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang

D

27
BAN QUẢN LÝ KHU KINH 

TẾ TỈNH KON TUM
0603.911.243

Khu I, Khu Kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y

D

28
Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Long An
(072) 

3825445

bqlkkt@longan.gov

.vn​

Số 65B Châu Văn 

Giác, phường 2, TP. 

Tân An, tỉnh Long An

D

29
Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Quảng Ninh

(84-33) 3 836 

573/ 3 820 

212

pktck_bqlkkt@qua

ngninh.gov.vn

Tầng 11 - Trụ sở 

Liên cơ quan số 2 - 

Đường Nguyễn Văn 

Cừ, Phường Hồng 

Hà, Thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng 

Ninh

D

30
Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Tây Ninh
0663.813.584

bqlkkt@tayninh.gov

.vn

số 215, Đường 30/4, 

Phường 2, TP. Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh

D

31

Ban quản lý Khu Kinh tế 

Vân Phong tỉnh Khánh 

Hòa

0583.560.494
bqlvp@khanhhoa.g

ov.vn

06 Lê Thành Phương 

- TP Nha Trang - 

Tỉnh Khánh Hòa

D

32

Ban quản lý KKT Dung 

Quất và các KCN Quảng 

Ngãi

55.3828514
bqlkcn@quangngai

.gov.vn

25 Hùng Vương - Tp. 

Quảng Ngãi
D

33
BQL các Khu công nghiệp 

Tiền Giang
73.3871808

bqlkcn@tiengiang.

gov.vn

Số 27 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa - Phường 4 - 

Mỹ Tho - Tiền Giang

D

34
Sở Công thương Hải 

Phòng
0313 951 056

congthuong.xnk@h

aiphong.gov.vn

Số 9 Lạch Tray, quận 

Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng

D, E, AK, AJ, AI, AANZ, VJ, VK, 

VC, X, S, EAV, A (Giày dép-Ch 64 

đi EU) và các mẫu C/O ưu đãi 

khác
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